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1 K' Tun ATô 26/6/1975 Thanh tra tỉnh Đắk Nông 6.2 8.8 7.0 7.3 Khá

2 Đặng Thị An 20/8/1982 Thanh tra tỉnh Đắk Nông 6.2 8.6 6.5 7.1 Khá

3 Dương Quỳnh Anh 13/7/1989 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 9.8 9.8 6.0 8.5 Khá

4 Đinh Văn Công 05/5/1973
Chi cục Thống kê huyện Trà Bồng, 

Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi
5.0 5.8 6.0 5.6

Trung 

Bình

5 Đặng Thị Đằng 13/5/1981 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 9.8 9.8 6.5 8.7 Khá

6 Đặng Thị Bích Đào 10/01/1992 Tỉnh đoàn Bình Định 9.4 9.6 7.5 8.8 Khá

7 Phan Lê Đệ 24/3/1984
Đảng ủy xã Đức Mạnh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
9.0 9.6 7.5 8.7 Khá

8 Lê Quang Đức 28/4/1979 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 9.8 9.8 6.0 8.5 Khá

(Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-ĐHNV ngày        tháng        năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

Điểm 

TBC
Xếp loạiTT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác

Kết quả học tập

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC VIÊN  HOÀN THÀNH  CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

 "BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG"

Tổ chức tại tỉnh Đắk Nông, từ ngày 22/10/2022 đến ngày 27/11/2022. Mã số: 07/2022CVCQN
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9 Phạm Quang Đức 04/12/1989 Thanh tra tỉnh Đắk Nông 6.2 9.2 7.0 7.5 Khá

10 Nguyễn Vương Đức Duy 09/8/1984 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 9.8 9.6 8.0 9.1 Giỏi

11 Nguyễn Trà Giang 28/11/1984 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai 9.2 9.4 6.5 8.4 Khá

12 Trần Thị Ngân Hà 28/9/1981 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 9.4 9.2 8.0 8.9 Khá

13 Đỗ Nguyễn Ngọc Hân 21/8/1990 Bảo hiểm xã hội huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 8.8 9.6 7.0 8.5 Khá

14 Nguyễn Thị Thuý Hoa 21/11/1973 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 9.4 9.4 6.5 8.4 Khá

15 Lê Xuân Hoàng 22/5/1985 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông 5.4 8.6 7.0 7.0 Khá

16 Nguyễn Viết Hường 17/11/1985  Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Đắk Nông 7.0 8.8 7.5 7.8 Khá

17 Tống Ngọc Lâm 15/3/1980
Phòng Y tế 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
5.6 8.6 6.5 6.9

Trung 

Bình

18 Đặng Thị Bích Liễu 01/10/1985
Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 

tỉnh Đắk Nông
6.0 8.6 6.5 7.0 Khá

19  Nguyễn Diệu Linh 22/01/1987 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 9.8 9.8 6.5 8.7 Khá
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20 Y Lô 27/10/1979
 Phòng Dân tộc 

huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum.
7.8 8.0 7.5 7.8 Khá

21 Trần Hữu Long 31/10/1989
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
8.0 9.4 7.5 8.3 Khá

22 Phạm Tăng Năng 04/11/1987
Ban Xây dựng,

Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
5.6 8.4 6.0 6.7

Trung 

Bình

23 Nguyễn Hạnh Nguyên 21/07/1985 Thanh tra tỉnh Đắk Nông   6.2 8.8 6.0 7.0 Khá

24 Phan Thế Nhật 11/9/1988 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 9.8 9.0 6.0 8.3 Khá

25 Bùi thị Nhung 21/6/1980 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông 6.0 8.8 6.5 7.1 Khá

26 Nguyễn Phan Xuân Phú 24/10/1986 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 9.8 9.6 6.5 8.6 Khá

27 Phan Thị Bích Phương 19/3/1981
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
9.6 9.6 7.0 8.7 Khá

28 Tạ Thị Phượng 06/6/1983 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông 5.4 8.6 7.0 7.0 Khá

29 Phan Thị Quỳnh 17/4/1990
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 tỉnh Đắk Nông
5.6 9.0 6.5 7.0 Khá

30 Hồ Ngọc Sương 19/4/1992 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 9.8 10.0 7.0 8.9 Khá
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31 Trương Anh Tài 04/8/1974
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
7.8 9.4 6.5 7.9 Khá

32 Trần Bạch Thảo 27/4/1990 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 9.6 9.8 7.5 9.0 Giỏi

33 Nguyễn Văn Thiên 08/6/1974
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và

 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
9.2 9.6 7.0 8.6 Khá

34 Lê Thị Anh Thơ 03/4/1979 Thanh tra tỉnh Đắk Nông 6.2 9.0 7.5 7.6 Khá

35 Võ Thị Kim Thoa 13/10/1991 Tỉnh đoàn Bình Định 9.2 9.6 6.5 8.4 Khá

36 Trần Thị Thương 10/02/1985 Huyện ủy Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 5.6 8.8 7.0 7.1 Khá

37 Tô Gia Phương Thuỳ 07/5/1982 Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 6.0 8.6 6.5 7.0 Khá

38 Phạm Thị Thủy 26/5/1985 Bảo hiểm xã hội huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 9.6 10.0 7.5 9.0 Giỏi

39 Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/9/1984
Sở Tài nguyên và Môi trường

 tỉnh Đắk Nông
5.6 8.6 7.0 7.1 Khá

40 Đoàn Thị Huyền Trang 01/01/1989
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và

 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
6.8 8.6 7.5 7.6 Khá

41 Lê Thị Hồng Trinh 10/3/1975
Chi cục Thống kê huyện Tư Nghĩa, 

Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi
8.8 9.6 7.5 8.6 Khá
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42 Lê Thành Trung 20/6/1981 UBND xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 8.6 9.4 7.0 8.3 Khá

43 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/02/1985
Văn phòng HĐND và UBND

 huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
6.8 8.2 7.5 7.5 Khá

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐTĐH

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Xuân Kiểm TS. Trần Đình Chín    PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu

KT. GIÁM ĐỐC PHQN KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tổng số: 43 học viên./.
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